Đáp Án BÀI TẬP Ở NHÀ MÔN TIẾNG ANH LỚP 1
Đề 1

Task 1. Look and write u, e, o, i
1 - Benny; 2 - Sue; 3 - Sue; 4 - Hello; 5 - Hello; 6 - Hi; 7 - Sue;

Task 2. Look and write
1 - Benny;            2 - Sue;

3 - Benny;            4 - Hello;

5 - Hi;

Đề 2

Task 1. Write one word to complete the sentence.
1 - is;  2 - name; 3 - are; 4 - am; 5 - is; 6 - a

Task 2. Complete the conversation.
1 - name's - Good;


2 - you - I'm fine;

3 - Thank - You're;


4 - bye - See;

5 - please - Here;


6 - like - too;

Đề 3

Task 1. Odd one out 
1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - A

Task 2. Look and write u, e, o, i
1 - Sue;

2 - Miss

3 - Dolly;

4 - Hello;

5 - Good morning;
6 - Sue;

7 - Benny;

8 - Hi;

Đề 4

Task 1. Look and write:
1 - Benny; 2 - Miss Dolly; 3 - Hello; 4 - Sue; 5 - morning

Task 1. Match
1 - b; 2 - e; 3 - a; 4 - c

Đề 5

Task 1. Fill in the blanks
1 - Sue (hoặc Benny);


2 - Hi (hoặc Hello);

3 - Benny (hoặc Sue);


4 - Hello (hoặc Hi);

5 - My;




6 - morning;

Task 2. Rewrite
1. My name’s Sue.




2. Good morning, Benny.
3. My name’s Miss Dolly.   
4. My name’s Benny.                      5. I’m Miss Dolly.
